	UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH 

TRƯỜNG TH &THCS THÁI HỌC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	
Số:  ../KH-THCS


	
Thái Học, ngày 08 tháng 8 năm 2019


KẾ HOẠCH DẠY HỌC 37 TUẦN 
NĂM HỌC 2019- 2020
BẢN DÙNG THAM KHẢO
- Căn cứ Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020;

- Căn cứ công văn hướng dẫn số …../PGD&ĐT-THCS ngày 10 tháng 8 năm  2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Chí Linh về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học cấp THCS năm học 2019-2020; 

           - Căn cứ vào tình hình thực tế, trường TH &THCS Thái Học xây dựng kế hoạch 37 tuần năm học 2019 - 2020  như sau:
HỌC KỲ I 
(Từ 26/8/2018- 3/1/2019)
	Tuần 

Ngày/tháng
	Thứ / ngày/ tháng

	Tuần 1
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	26/8-31/8
	Ngày
	26//8
	27/8
	28/8
	29/8
	30/8
	31/8

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 1
	Học CM
 tuần 1
	Học CM
 tuần 1
	Học CM
 tuần 1
	Học CM
 tuần 1
	Học CM
 tuần 1

	
	Điều chỉnh

	
	
	
	
	
	

	

	Tuần 2
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	2/9-7/9


	Ngày
	2/9
	3/9
	4/9
	5/9
	6/9
	7/9

	
	Nội dung 
dạy học
	Nghỉ QK 2/9
	Học CM
 tuần 2
	Học CM
 tuần 2
	K.Giảng năm học
	Học CM
 tuần 2
	Học CM
 tuần 2

	
	Điều chỉnh

	
	
	
	
	
	

	

	Tuần 3
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	9/9-14/9
	Ngày
	9/9
	10/9
	11/9
	12/9
	13/9
	14/9

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 2
	Học CM
 tuần 2
	Học CM
 tuần 3
	Học CM
 tuần 3
	Học CM
 tuần 3
	Học CM
 tuần 3

	
	Điều chỉnh
	
	Học TKB thứ 5(bù 5/9)
	
	
	
	

	

	Tuần 4
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	16/9-21/9


	Ngày
	16/9
	17/9
	18/9
	19/9
	20/9
	21/9

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 3
	Học CM
 tuần 3
	Học CM
 tuần 4
	Học CM
 tuần 4
	Học CM
 tuần 4
	Học CM
 tuần 4

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	

	Tuần 5
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	23/9-28/9


	Ngày
	23/9
	24/9
	25/9
	26/9
	27/9
	28/9

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 4
	Học CM
 tuần 4
	Học CM
 tuần 5
	Học CM
 tuần 5
	Học CM
 tuần 5
	Học CM
 tuần 5

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	

	Tuần 6
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	30/9-5/10

	Ngày
	30/10
	1/10
	2/10
	3/10
	4/10
	5/10


Học CM


Học CM


Học CM


Học CM


Học CM


Học CM

	 tuần 6

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	

	Tuần 7
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	7/10-12/10


	Ngày
	7/10
	8/10
	9/10
	10/10
	11/10
	12/10

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 6
	Học CM
 tuần 6
	Học CM
 tuần 7
	Học CM
 tuần 7
	Học CM
 tuần 7
	Học CM
 tuần 7

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	

	Tuần 8
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	14/10-19/10

	Ngày
	14/10
	15/10
	16/10
	17/10
	18/10
	19/10

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 7
	Học CM
 tuần 7
	Học CM
 tuần 8
	Học CM
 tuần 8
	Học CM
 tuần 8
	Học CM
 tuần 8

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	

	Tuần 9
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	21/10-26/10

	Ngày
	21/10
	22/10
	23/10
	24/10
	25/10
	26/10

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 8
	Học CM
 tuần 8
	Học CM
 tuần 9
	Học CM
 tuần 9
	Học CM
 tuần 9
	Học CM
 tuần 9

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	

	Tuần 10
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	28/10-2/11

	Ngày
	28/10
	29/10
	30/10
	31/10
	1/11
	2/11

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 9
	Học CM
 tuần 9
	Học CM
 tuần 10
	Học CM
 tuần 10
	Học CM
 tuần 10
	Học CM
 tuần 10

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	

	Tuần 11
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
4/11-9/11
	Ngày
	4/11
	5/11
	6/11
	7/11
	8/11
	9/11

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 10
	Học CM
 tuần 10
	Học CM
 tuần 11
	Học CM
 tuần 11
	Học CM
 tuần 11
	Học CM
 tuần 11

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	

	Tuần 12
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	11/11-16/11


	Ngày
	11/11
	12/11
	13/11
	14/11
	15/11
	16/11

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 11
	Học CM
 tuần 11
	Học CM
 tuần 12
	Học CM
 tuần 12
	Học CM
 tuần 12
	Học CM
 tuần 12

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	

	Tuần 13
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	18/11-23/11

	Ngày
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	22/11
	23/11

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 12
	Học CM
 tuần 12
	Nghỉ ngày NGVN
	Học CM
 tuần 13
	Học CM tuần 13
	Học CM tuần 13

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	

	Tuần 14
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	25/11-30/11

	Ngày
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11
	29/11
	30/11

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 13
	Học CM
 tuần 13
	Học CM
 tuần 13
	Học CM
 tuần 14
	Học CM
 tuần 14
	Học CM
 tuần 14

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	

	Tuần 15
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	2/12-7/12

	Ngày
	2/12
	3/12
	4/12
	5/12
	6/12
	7/12

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 14
	Học CM
 tuần 14
	Học CM
 tuần 14
	Học CM
 tuần 15
	Học CM
 tuần 15
	Học CM
 tuần 15

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	

	Tuần 16
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	9/12-14/12


	Ngày
	9/12
	10/12
	11/12
	12/12
	13/12
	14/12

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 15
	Học CM
 tuần 15
	Học CM
 tuần 15
	Học CM
 tuần 16
	Học CM
 tuần 16
	Học CM
 tuần 16

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	

	Tuần 17
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	16/12-21/12

	Ngày
	16/12
	17/12
	18/12
	19/12
	20/12
	21/12

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 16
	Học CM
 tuần 16
	Học CM
 tuần 16
	Ktr.HK1 + Học CM tuần 17
	Ktr.HK1 
+ Học CM tuần 17
	Ktr.HK1 + Học CM tuần 17

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	

	Tuần 18
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	23/12-28/12

	Ngày
	23/12
	24/12
	25/12
	26/12
	27/12
	28/12

	
	Nội dung 
dạy học
	Ktr.HK1 

+ Học CM tuần 17
	Ktr.HK1 

+ Học CM tuần 17
	Ktr.HK1 

+ Học CM tuần 17
	Học CM tuần 17
	Học CM
 tuần 18
	Học CM
 tuần 18

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	(Bù do giãn thời gian thi HK)
	
	

	

	Tuần 19
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	30/12-3/1

	Ngày
	30/12
	31/12
	1/1
	2/1
	3/1
	4/1

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 18
	Học CM
 tuần 18
	Nghỉ tết DL
	Học CM
 tuần 18
	Học CM
 tuần 18
	Nghỉ giữa kì

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	Học bùTKB t4(tết DL)
	


HỌC KỲ II  
( Từ 6/1/2020 – 23/5/2020)
	Tuần 20
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
6/1-11/1

	Ngày
	6/1
	7/1
	8/1
	9/1
	10/1
	11/1

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 19
	Học CM
 tuần 19
	Học CM
 tuần 19
	Học CM
 tuần 19
	Học CM
 tuần 19
	Học CM
 tuần 19

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	

	Tuần 21
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	13/1-18/1

	Ngày
	13/1
	14/1
	15/1
	16/1
	17/1
	18/1

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 20
	Học CM
 tuần 20
	Học CM
 tuần 20
	Học CM
 tuần 20
	Học CM
 tuần 20
	Học CM
 tuần 20

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	

	Tuần 22
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	20/1-25/1

	Ngày
	20/1
	21/1
	22/1
	23/1
	24/1
	25/1

	
	Nội dung 
dạy học
	Nghỉ tết N.Đán
	Nghỉ tết N.Đán
	Nghỉ tết N.Đán
	Nghỉ tết N.Đán
	Nghỉ tết N.Đán
	Nghỉ tết N.Đán

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	Tuần 23
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	27/1-1/2


	Ngày
	27/1
	28/1
	29/1
	30/1
	31/1
	1/2

	
	Nội dung 
dạy học
	Nghỉ tết N.Đán
	Nghỉ tết N.Đán
	Nghỉ tết N.Đán
	Nghỉ tết N.Đán
	Nghỉ tết N.Đán
	Nghỉ tết N.Đán

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	Tuần 24
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	3/2-8/2


	Ngày
	3/2
	4/2
	5/2
	6/2
	7/2
	8/2

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 21
	Học CM
 tuần 21
	Học CM
 tuần 21
	Học CM
 tuần 21
	Học CM
 tuần 21
	Học CM
 tuần 21

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	Tuần 25
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	10/2-15/2


	Ngày
	10/2
	11/2
	12/2
	13/2
	14/2
	15/2

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 22
	Học CM
 tuần 22
	Học CM
 tuần 22
	Học CM
 tuần 22
	Học CM
 tuần 22
	Học CM
 tuần 22

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	Tuần 26
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	17/2-22/2


	Ngày
	17/2
	18/2
	19/2
	20/2
	21/2
	22/2

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 23
	Học CM
 tuần 23
	Học CM
 tuần 23
	Học CM
 tuần 23
	Học CM
 tuần 23
	Học CM
 tuần 23

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	Tuần 27
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	24/2-29/2

	Ngày
	24/2
	25/2
	26/2
	27/2
	28/2
	29/2

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 24
	Học CM
 tuần 24
	Học CM
 tuần 24
	Học CM
 tuần 24
	Học CM
 tuần 24
	Học CM
 tuần 24

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	Tuần 28
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	2/3-7/3


	Ngày
	2/3
	3/3
	4/3
	5/3
	6/3
	7/3

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 25
	Học CM
 tuần 25
	Học CM
 tuần 25
	Học CM
 tuần 25
	Học CM
 tuần 25
	Học CM
 tuần 25

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	Tuần 29
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	9/3-14/3


	Ngày
	9/3
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	14/3

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 26
	Học CM
 tuần 26
	Học CM
 tuần 26
	Học CM
 tuần 26
	HọcCM
 tuần 26
	Học CM
 tuần 26

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	Tuần 30
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	16/3-21/3


	Ngày
	16/3
	17/3
	18/3
	19/3
	20/3
	21/3

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 27
	Học CM
 tuần 27
	Học CM
 tuần 27
	Học CM
 tuần 27
	HọcCM
 tuần 27
	Học CM
 tuần 27

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	Tuần 31
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	23/3-28/3


	Ngày
	23/3
	24/3
	25/3
	26/3
	27/3
	28/3

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 28
	Học CM
 tuần 28
	Học CM
 tuần 28
	HĐ 

Kỉ niệm 26/3
	HọcCM
 tuần 28
	Học CM
 tuần 28

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	Tuần 32
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	30/3-4/4


	Ngày
	30/3
	31/3
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 28
	Học CM
 tuần 29
	Học CM
 tuần 29
	Giỗ tổ
10/3
	Học CM
 tuần 29
	Học CM
 tuần 29

	
	Điều chỉnh
	Học TKB thứ 5(bù 26/3)
	
	
	
	
	

	
	

	Tuần 33
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	6/4-11/4


	Ngày
	6/4
	7/4
	8/4
	9/4
	10/4
	11/4

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 29
	Học CM
 tuần 29
	Học CM
 tuần 30
	Học CM
 tuần 30
	Học CM
 tuần 30
	Học CM
 tuần 30

	
	Điều chỉnh
	
	Học bù TKB t5( Giỗ tổ)
	
	
	
	

	
	

	Tuần 34
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	13/4-18/4


	Ngày
	13/4
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4
	18/4

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 30
	Học CM
 tuần 30
	Học CM
 tuần 31
	Học CM
 tuần 31
	Học CM
 tuần 31
	Học CM
 tuần 31

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	Tuần 35
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	20/4-25/4


	Ngày
	20/4
	21/4
	22/4
	23/4
	24/4
	25/4

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 31
	Học CM
 tuần 31
	Học CM
 tuần 32
	Học CM
 tuần 32
	Học CM
 tuần 32
	Học CM
 tuần 32

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	Tuần 36
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	27/4-2/5


	Ngày
	27/4
	28/4
	29/4
	30/4
	1/5
	2/5

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 32
	Học CM
 tuần 32
	Học CM
 tuần 33
	Nghỉ ngày lễ 30/4
	Nghỉ ngày QTLĐ 1/5
	Học CM
 tuần 33

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	Tuần 37
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	4/5-9/5


	Ngày
	4/5
	5/5
	6/5
	7/5
	8/5
	9/5

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 33
	Học CM
 tuần 33
	Học CM
 tuần 33
	Học CM
 tuần 33
	Ktr.HK2 

+ Học CM tuần 34
	Ktr.HK2 

+ Học CM tuần 34

	
	Điều chỉnh
	
	
	TKB thứ 5(bù 30/4)
	TKB thứ 6(bù 1/5)
	
	

	
	

	Tuần 38
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	11/5-16/5


	Ngày
	11/5
	12/5
	13/5
	14/5
	15/5
	16/5

	
	Nội dung 
dạy học
	Ktr.HK2 

+ Học CM tuần 34
	Ktr.HK2 

+ Học CM tuần 34
	Ktr.HK2 

+ Học CM tuần 34
	Ktr.HK2 

+ Học CM tuần 34
	Ktr.HK2 

+ Học CM tuần 34
	Ktr.HK2 

+ Học CM tuần 34

	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	(Bù do giãn thời gian thi HK)
	(Bù do giãn thời gian thi HK)

	
	

	Tuần 39
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	18/5-23/5


	Ngày
	18/5
	19/5
	20/5
	21/5
	22/5
	23/5

	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM tuần 35
	Học CM
 tuần 35
	Học CM Tuần 35
	Học CM Tuần 35
	Học CM Tuần 35
	Học CM tuần 35

	
	Điều chỉnh
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